
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3  

Tên giáo viên: Hoàng Thị Mai Hương - Bùi Thị Lan  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/03 đến 08/03 
Mai Hương  

Tuần 2 

Từ 11/03 đến 15/03 
Bùi Lan  

Tuần 3 

Từ 18/03 đến 22/03 
Mai Hương  

Tuần 4 

Từ 25/03 đến 29/03 
Bùi Lan  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, 

thể dục sáng 

* Đón trẻ, thể dục sáng: 

+ Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân 

+ Gợi ý trẻ tham gia các hoạt động ở các góc gắn với chủ đề 

- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần. 

- Khởi động:Trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu kiễng gót, hạ gót, khom lưng, đi 

thường, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc. Xoay cổ tay , cổ chân, tập động tác cổ... 

- Trọng động: Tập các động tác theo bài nhạc "Em thêm 1 tuổi" 

+ Hô hấp: Chú gà trống gọi. 

+ Tay: 2 tay đưa trước gập vào vai 

+ Bụng: 2 tay chống hông quay người sang 2 bên 

+ Chân: Đứng khuỵu gối 2 tay đưa phía trước 

+ Bật: Bật tách khép chân. 

- Dân vũ: Pikachu 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng phối hợp với tay  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường sắt. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày Quốc Tế phụ nữ 8/3. 

- Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường hàng không. 

- Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường bộ ( xe đạp, xe máy, ô tô...) 

- Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường thủy.  
 

 

Hoạt động học T2 

Văn học 

Thơ: Bó hoa tặng cô 

 

Văn học 

- Truyện:Qua đường 

 

Văn học 

Truyện: Kiến con đi 

xe ô tô (MT53) 

Văn học 

- Thơ: Xe cần cẩu 

 

MT67, 

MT89, 

MT26, 

MT31, 



 MT95, 

MT53, 

MT39 

T3 

Khám phá 

- Trò chuyện về ngày 

8/3 

 

Khám phá 

-Một số PTGT 

đường bộ (MT26) 
 

Khám phá 

- Một số phương tiện 

giao thông hàng 

không 

 

Khám phá 

- Một số phương tiện 

giao thông đường 

thủy 

 

T4 

Làm quen với toán 

- So sánh chiều dài 2 

đối tượng. 
 

Làm quen với toán 

- So sánh chiều rộng 

3 đối tượng (MT31) 
 

Làm quen với toán 

- So sánh sự bằng 

nhau về số lượng 

giữa 2 nhóm đồ vật 
 

Làm quen với toán 

- Chắp ghép hình tạo 

thành các hình đơn 

giản. (MT39) 
 

T5 

Vận động 

-Dẫn bóng bằng 2 tay 

-TCVĐ: Tín hiệu 

giao thông 

 

Vận động 

Trườn qua chướng 

ngại vật 

TCVĐ: Chim bay co 

bay 

 

Vận động 

VĐCB:Ném trúng 

đích đứng(Xa 1,5m, 

cao 1,2m) 

-TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

 

Vận động 

-Bật, tách khép chân 

qua 5 ô 

-TCVĐ: Múa lụa 

 

T6 

Hoạt động tạo hình 

- Trang trí bưu thiếp 

(MT67) 
 

Âm nhạc 

DH: Bông hoa mừng 

cô 

Âm nhạc 

-Dạy hát: Đi xe đạp 

-NH: Từ 1 ngã tư 

đường phố. 
 

Hoạt động tạo hình 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ máy bay 

(Mẫu) 
 

Âm nhạc 

- DH: Bạn ơi! Có 

biết không? 

Âm nhạc 

VTTTTC: Em đi 

chơi thuyền 

-TC: Nghe âm thanh 

tìm PTGT 

 

Hoạt động tạo hình 



-NH: Ngày vui mung 

8/3 (MT89) 
 

Ghép hình tạo thành 

bức tranh PTGT 

(Đề tài) (MT95) 
 

-NH: Anh phi công 

ơi 

 

- Tô nét và tô màu 

bức tranh 

(Đề tài) 
 

Hoạt động  

ngoài trời 

* Tuần 1 

- Quan sát nhà để xe. 

- Quan sát ô tô. 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát xe máy 

- Hoạt động lao động chăm sóc cây xanh sảnh lớp. 

- TCVĐ: Gieo hạt, Bánh xe quay, Ô tô và chim sẻ, Tín hiệu, kéo co.  

- Chơi tự chọn  
 

* Tuần 2 

- Quan sát vườn rau. 

- Quan sát vườn cà chua. 

- Quan sát hoa quanh sân trường. 

- Hoạt động lao động chăm sóc cây xanh của lớp 

- Quan sát thời tiết 

- TCVĐ: Hái hoa; Mèo đuổi chuột; Cây cao cỏ thấp, Thả đỉa ba ba; Rồng rắn lên mây. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B4 

- Chơi tự chọn  
 

* Tuần 3 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát máy bay qua tranh ảnh 

- Quan sát cây sấu. 

- Quan sát vườn rau cải 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát chiếc xe đạp 

 



- TCVĐ: Trời nắng trời mưa, kéo co, Thả đỉa ba ba; Cáo và thỏ 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B1 

- Chơi tự chọn  
 

* Tuần 4 

- Quan sát xe máy ,cho trẻ đếm số xe . 

- Quan sát xe xích lô qua tranh ảnh. 

- Quan sát ô tô. 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát nhà để xe 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B2 

- TCVĐ: Gieo hạt, Bánh xe quay, Ô tô và chim sẻ, Tín hiệu, kéo co.  

- Chơi tự chọn  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

+ Tuần 2:Làm buu thiếp, làm hoa tặng bà, mẹ .... 

+ Tuần 1- Tuần 3 - Tuần 4 : Xếp hình, Xây bến xe Gia Lâm, Xây Ngã tư đường phố, 

xây bến cảng, sân bay, Xây bến cảng tàu thuyền.  
 

1) Góc phân vai:  

+ Góc gia đình: Nấu ăn gia đình, mẹ con. 

+ Góc nấu ăn: Làm su si, gói nem, rán đậu, nhặt rau, nhặt đỗ. 

+ Góc bác sĩ: Phòng khám đa khoa. 

+ Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bánh kẹo, mũ bảo hiểm, gang tay bảo 

hộ lao động, giày dép...  
 

2) Góc xây dựng:  

- Xếp hình, Xây bến xe Gia Lâm, bến đỗ thuyền bè, Xây Ngã tư đường phố.  
 

3) Góc học tập: 

+ Góc toán:  

 



- In dấu số 1,2,3,4, đồ hình, đồ số, gắn đúng số lượng, so sánh chiều rộng 2 đối tượng 

và chiều rộng 3 đối tượng. Dạy trẻ đếm đến 10). 

+ Góc thư viện:  

- Đọc truyện về các loại vật khác nhau: Kiến con đi xe ô tô, Qua đường, đèn giao 

thông... xem tranh ảnh, làm album ảnh kể về một số PTGT đường bộ, đường thủy và 

một số luật  
 

4) Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát 

trong tháng. 

+ Góc tạo hình: Vẽ theo ý thích, có “ Cửa hàng làm tranh ảnh”( vẽ và tô màu và làm 

bưu thiếp); “ Cửa hàng làm tranh về các PTGT đường bộ” ( vẽ, tô màu , cắt, dán xe 

máy, ô tô, xe đạp... ); Cửa hàng làm tranh về các PTGT đường thủy, đường hàng 

không, đường sắt ( vẽ, cắt, dán , tô màu thuyền, bè, ca nô, vẽ máy bay, vẽ tàu hỏa...) . 

Cắt, dán, tô màu các biển báo tín hiệu giao thông.  
 

5) Góc phát triển vận động:  

- Trẻ chơi các bài vận động tại sảnh hàng lang tầng 3…bật ô, đi theo đường ngoằn 

nghèo, bật liên tục qua 5 ô, bật chụm tách chân qua 5 ô, đi theo đường ngoằn nghèo...  
 

6) Góc kỹ năng thực hành cuộc sống:  

- Rèn trẻ cách gắp đữa, xỏ dây giầy, gắp hột hạt…  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bị lấm bẩn; 

đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Nhắc trẻ trực nhật kê bàn, lau bàn, lấy khăn, lấy thìa, bê cơm... 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, 

không rơi vãi. Không ăn các thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã. 

- Biết ăn đa dạng các món ăn, ăn đủ chất có lợi cho sức khỏe và có lợi cho người làm 

 



việc. 

- Nghe kể chuyện: Câu chuyện về chú xe ủi, Xe đạp trên đường phố, Thỏ con đi học….  
 

- Vận động sau ngủ dậy " Vũ điệu rửa tay"  
 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo. 

- Cho trẻ xem video phương tiện giao thông đường sắt. 

- Làm vở bài tập toán . 

- Cho trẻ vẽ tranh tặng bà tặng mẹ 

- Thứ 6: Âm nhạc: DH: Bông hoa mừng cô 

                               NH: Ngày vui mung 8/3 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra về. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

Tuần 2 

- Dạy trẻ xử lý tình huống biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp : 

Cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu. (MT19)  

- Dạy trẻ kỹ năng cài khuy áo, khéo khóa áo 

- Làm bài tập trong vở bài tập toán 

- Dạy thơ: Đèn giao thông 

- Thứ 6: Tạo hình:Ghép hình tạo thành bức tranh PTGT(Đề tài) 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan  
 

Tuần 3 

- cho trẻ kể lại câu chuyện : Qua đường (MT59)  

- cho trẻ xem một số luật giao thông đường bộ 

- Cho trẻ xem video video máy bay 

MT19, 

MT59, 

MT69, 

MT72 



- làm bài tập toán  

-Thú 6: Âm nhạc: - DH: Bạn ơi! Có biết không? 

                                NH: Anh phi công ơi 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp  

- Biểu diễn văn nghệ  

- Vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra về. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

Tuần 4: 

- Hướng dẫn trẻ kế lại sự việc theo trình tự: một buổi đi chơi, một buổi sinh nhật, đi 

chơi… (MT69)  

- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. (MT72)  

- Cho trẻ xem video đường sắt 

- Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi 

- Thú 6: Tạo hình: Tô nét và tô màu bức tranh(Đề tài) 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp  

- Biểu diễn văn nghệ  

- Vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra về. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

Chủ đề - Sự kiện 
Mừng ngày Quốc tế 

Phụ nữ 8/3 

Bé với an toàn  

giao thông 

Phương tiện giao 

thông đường không 

Phương tiện giao 

thông đường thủy 
 

Đánh giá KQ 

 thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 



   

 


